
STT Họ và tên Mã sinh viên Ngành học Lớp Cơ sở TTCM 

1 Lê Thị Minh Anh 431108 Ngành Luật Lớp 431108 Phòng Công chứng số 8 thành phố Hà Nội

2 Ngô Thị Mỹ Linh 431109 Ngành Luật 4311 Viện kiểm sát nhân dân huyện Trực Ninh

3 Phạm Thị Hải Ly 431111 Ngành luật 4311 Ủy ban nhân dân xã Đông Mỹ

4 Nguyễn Thu Trang 431117 Luật học 4311 Tòa án nhân dân thị xã Kinh Môn

5 Nguyễn Thị Thủy 431121 Luật học 11 Ủy ban nhân dân xã Ngọc Liên

6 Vũ Thị Hòa 431122 Luật học 4311 Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Chí Linh

7 Thân Thị Trinh 431123 Luật học 4311 Công ty TNHH Vũ Tùng và Cộng sự

8 Hoàng Thị Ngân 431124 Luật học 4311 Tòa án Nhân dân thành phố Bắc Kạn
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9 Nguyễn Đức Thái 431127 Luật học 4311 UBND xã Mỹ Phúc

10 Lê Bá Quân 431128 Luật học 4311 Tòa án nhân dân huyện Thọ Xuân

11 Mai Quỳnh Anh 431129 Ngành Luật học4311 Tòa án nhân dân huyện Phù Cừ

12 DƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO 431140 Ngành Luật 4311 Tòa án nhân dân Thành phố Thái Nguyên

13 Chu Thị Ngọc Diệp 431141 Luật 4311 UBND xã Quảng Lạc

14 Hoàng Thị Phương Yến 431142 Ngành Luật 4311 TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THUỶ NGUYÊN

15 Trần Ngọc Châm 431144 Ngành Luật Học4311 Toá án Nhân dân huyện Thuận Thành

16 Nguyễn Thị Tuyến 431146 Ngành Luật 431146 Toà án nhân dân thành phố Bắc Giang

17 Nguyễn Thảo Linh 431147 Luật 43

Uỷ ban nhân dân phường Nguyễn Trãi, quận Hà 

Đông, Hà Nội

18 Tạ Huy Du 431148 Luật Học 4311 Viện kiểm sát huyện Đông Anh

19 Nguyễn Linh Giang 431151 Luật học Lớp 43

Công ty Luật TNHH Hà Đăng - Chi nhánh Bắc 

Ninh

20 Nguyễn Hà An 431152 Luật 4311 Chưa tìm được cơ sở thực tập chuyên môn

21 Nguyễn Thị Thu 431153 Luật 4311

Phòng Tư pháp thuộc UBND huyện Nam Trực, 

tỉnh Nam Định



22 Nguyễn Lan Phương 431157 Luật học 4311

Trung tâm tư vấn pháp luật trường ĐH Luật Hà 

Nội

23 Cao Tuấn Minh 431201 Luật 4312 TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

24 Nguyễn Thị Minh Thúy 431202 luật học 4312 Ủy ban nhân dân xã Nhân Chính

25 TRỊNH THỊ NGỌC ANH 431205 Ngành Luật 4312 Văn phòng luật sư Đồng Đội 

26 Trịnh Thị Hà Trang 431210 Luật học 4312 Tòa án Nhân dân huyện Lộc Hà

27 Trần Thị Lan Phương 431211 Luật học 4312 Tòa án nhân dân huyện Kim Sơn, Ninh Bình

28 Nguyễn Thị Yến Nhi 431214 Luật học 4312 UBND xã An Thượng

29 Đỗ Quyên 431217 Luật học 4312 Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Yên Bái 

30 Triệu Đức Phương 431218 Luật 4312

31 Ngô Nhật Minh 431219 Ngành Luật học4312

Viện Kiểm sát Nhân dân Huyện Ứng Hòa (Hà 

Nội)

32 Bùi Thị Anh Đào 431220 Nghành Luật học4312 Tòa an nhân dân hyện Lạc Sơn

33 ĐỖ ĐẶNG PHƯƠNG CHI 431222 Luật 4312 Tòa án nhân dân huyện Thanh Liêm

34 Vũ Thị Thu Yên 431224 luật 4312 tòa án nhân dân huyện nghĩa hưng



35 Trần Thị Thu Hiền 431226 Luật 4312 Tòa Án Nhân Dân Huyện Đức Thọ 

36 Nguyễn Thị Huệ 431229 Luật. 4312 Tòa án nhân dân huyện Yên Định.

37 Đàm Nhân Lâm 431242 Luật học 4312 Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương

38 Nguyễn Phương Anh 431243 Luật 4312 TAND Tỉnh Thanh Hóa

39 Nguyễn Thị Thu Hà 431244 Luật 4312 Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh

40 Bùi Thị Tố Uyên 431245 Luật học 4312 UBND xã Văn Môn

41 Trần Thị Thanh Hiền 431250 Luật chung 4312

Tòa Án Nhân Dân Huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc 

Giang

42 Lâm Chí Thiện 431259 Luật học 4312 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chiêm Hóa

43 Ma Văn Minh 431301 Luật 4313 Viện Kiểm Sát nhân dân huyện Nậm Pồ

44 Nguyễn Thị Ngọc Lan 431316 Luật học 4313

Toà án nhân dân huyện Bình Xuyên - tỉnh Vĩnh 

Phúc 

45 Vũ Thị Ánh Tuyết 431318 Luật học 4313 Tòa án nhân dân huyện Vụ Bản

46 Phạm Thu Trang 431319 Luật 4313 Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình

47 LÊ THỊ THU PHƯƠNG 431321 Luật 4313 Tòa án nhân dân huyện Phú Lương



48 Nguyễn Thị Hoài 431324 Luật chung 4313 Công ty cổ phần phần mềm VNS

49 Bùi Thị Mai Linh 431326 Luật học 4313

Toà Án nhân dân huyện Quan Hoá, tỉnh Thanh 

hoá

50 Trương Khánh Linh 431332 Luật 13

Toà án Nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh

51 Nguyễn Ngọc Phương Anh 431333 Luật 4313 Công ty Luật TNHH MTV Tràng An

52 Nguyễn Quỳnh Hương 431334 Luật học 4313 Tòa án nhân dân huyện Phú Lương

53 NGUYỄN THỊ HOÀNG LAN 431335 Luật học 4313

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoa 

Giang

54 Ma Thị Khánh Vân 431337 Luật học 4313 Ủy ban nhân dân xã Hoàng Trĩ

55 Hoàng Thu Thảo 431338 Ngành Luật 431338 Tòa án nhân dân huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

56 Phạm Thị Minh Ngọc 431339 Luật Học 4313

Công ty TNHH Năng Lượng Xây dựng Khang 

Gia 

57 Đinh Ngọc Hà 431340 Luật học 4313

Ủy ban nhân dân xã An Phú huyện Mỹ Đức 

thành phố Hà nội

58 Phạm Thị Thuỳ Linh 431341 Ngành Luật 4313 Công ty Luật TNHH Everest

59 Đặng Phạm Kiều Trinh 431343 Luật 4313 Tòa án Nhân dân huyện Tiền Hải

60 Nguyễn Đức Quân 431344 Luật Học 4313 Tòa án Nhân dân huyện Ý Yên



61 Lê Thị Thủy 431345 Luật học 4313 Tòa án nhân dân huyện Yên Định

62 Nguyễn Thị Hồng Anh 431347 Luật 4313 Công ty luật TNHH Sao Sáng

63 Triệu Hữu Hoàng 431358 Ngành Luật 4313 Tòa Án Nhân dân tỉnh Bắc Kạn

64 Nguyễn Thị Nga 431401 Luật học 4314 Toà án nhân dân thành phố Thái Nguyên

65 Tẩn Mí Xía 431406 Luật 4314 UBND Xã Phăng Sô Lin

66 PHẠM KIM TUYẾN 431408 Luật học 4314 Công ty Luật TNHH Hàm Rồng 

67 Nguyễn Quang Long 431409 Ngành Luật 4314 Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm 

68 Nguyễn Thanh Lương 431413 Ngành Luật chung4314 Toà án nhân dân quận Đống Đa

69 Vũ Hồng Quang 431414 Ngành Luật 4314 Tòa án Nhân dân TP. Buôn Ma Thuột

70 LÒ THỊ NGỌC 431419 NGÀNH LUẬT4314 Viện Kiểm Sát Nhân Dân Huyện Quỳnh Nhai

71 LÒ THỊ NGỌC 431419 NGÀNH LUẬT4314 Viện Kiểm Sát Nhân Dân Huyện Quỳnh Nhai

72 Phan Lễ Tuấn 431422 Luật 4314

UBND Xã Quang Thành, huyện Yên Thành, tỉnh 

Nghệ An

73 Nguyễn Mai Anh 431424 Luật chung 4314 Ủy Ban Nhân dân Quận Tây Hồ



74 NGÔ THỊ ÁNH NGỌC 431425 Luật 4314 Công ty cổ phần phần mềm VNS

75 Nguyễn Mĩ Duyên 431426 Luật 4314 Phòng Tư Pháp huyện Bát Xát

76 Lê Quỳnh Nga 431427 Luật chung 4314 Công ty Luật TNHH Practical Law

77 Đỗ Mỹ Linh 431429 Luật học 4314 Tòa án Nhân dân huyện Yên Thế

78 Vũ Thị Thuý Ngân 431430 Luật 4314 C

ô

ng ty Lua

̣̂

t TNHH HTC Vie

̣̂

t Nam

79 Nguyễn Phương Thảo 431432 Ngành Luật 4314 Công ty Luật TNHH Hợp Phúc

80 Luân Minh Huế 431433 Luật học 4314

Ủy ban nhân dân Thị trấn Tà Lùng - huyện 

Quảng Hòa - tỉnh Cao Bằng

81 Nguyễn Thanh Lưu 431435 Ngành Luật 4314 Văn phòng Luật sư Đông Hà

82 CAO QUỐC ĐẠI LONG 431436 Luật Học 4314 Tòa Án Nhân Dân Huyện Giao Thủy

83 PHẠM THU HUYỀN 431437 Ngành Luật học4314 Tòa án nhân dân Thành phố Sơn La

84 Lưu Thị Hoàng Anh 431439 Luật học 4314

Tòa án nhân dân huyện Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

85 Lại Thảo My 431440 Luật 4314 Công ty Luật Hà Nam

86 Lê Thị Mai Hương 431443 Luật học 4314 Công ty Luật TNHH Hà Ninh



87 Trần Thị Thu Uyên 431445 Luật học 4314 Toà án nhân dân quận Hà Đông

88 Đặng Thị Mai Phương 431446 Luật 4314 Toà án nhân dân thành phố Hải Phòng

89 Vũ Thị Lan Anh 431447 Luật 4314 Công ty TNHH Tư vấn Khánh An

90 LÊ VIỆT AN 431448 Luật học 4314 Văn phòng Luật sư GLK

91 Lê Tiến Đạt 431452 LUẬT CHUNG14 CÔNG TY LUẬT TNHH SJKLAW

92 Lương Thị Thu Thủy 431457 Ngành Luật 4314 Tòa án nhân dân Thị xã Từ Sơn

93 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 431511 Luật chung 4315 Văn phòng Công chứng Nguyễn Đức Thịnh

94 Nguyễn Ngọc Hà 431516 Luật 4315 Công ty Luật TNHH Apra

95 Ngô Thiều Hoa 431524 Luật 4315 Sở tư pháp tỉnh Bắc Giang

96 Vũ Hồng Thái 431528 Ngành Luật 4315 Sơ Tư Pháp Tỉnh Sơn La

97 Bùi Hoàng Tiến Đạt 431534 Luật 4315

Công ty TNHH Năng Lượng Xây dựng Khang 

Gia

98 Vũ Thị Diễm Quỳnh 431539 Luật học 4315 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh

99 Lê Minh Thuỷ 431540 Luật học 15 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh



100 Ma Hà Trang 431556 Luật chung 4315 Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Thái Nguyên

101 Triệu Mùi Nhậy 431559 Luật học 15 UBND xã Thanh Long

102 Nguyễn Đức Thảo 431561 Luật Chung 4315 Toà án nhân dân Huyện Thanh Trì

103 Quách Thanh Chường 431562 Luật 4315 Công Ty TNHH 1988 Hoà Bình

104 Hoàng Hương Lan 431601 Luật chung 16 Công ty Luật TNHH Dương Tâm

105 Đồng Thị Khánh Ly 431606 Luật Học 4316 Viện Kiểm sát nhân dân Thành Phố Hải Dương

106 Hoàng Thị Hồng Sinh 431608 Luật 4316 Toà án nhân dân thành phố Bắc Kạn 

107 Trần Thị Lam 431610 Luật học 431610

Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh

108 Đinh Thị Thanh 431612 Ngành Luật học4316 Toà án Nhân dân huyện Kim Bảng

109 Lê Thu Phương 431613 Luật 4316

110 Đinh Thị Mỹ Duyên 431616 Luật học 4316 Ủy ban Nhân dân xã Gia Minh

111 Trần Thị Phương Anh 431617 Ngành Luật Lớp 43 Công ty luật Năm Châu

112 Nguyễn Thu Trang 431618 Luật 4316 Tòa án quận Hoàn Kiếm



113 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 431619 Luật 4316 Tòa án nhân dân huyện Ứng Hòa

114 Vũ Thị Phương Hoa 431620 Luật học 4316 Tòa án nhân dân thành phố Hưng Yên

115 Phạm Nam Phương 431621 Luật học 4316

Phòng Tư Pháp, Ủy ban nhân dân thị xã Sơn 

Tây, Thành phố Hà Nội

116 Nguyễn Thị Tú Anh 431622 Luật học 16 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An

117 Moong Thị Thúy Hằng 431623 Ngành Luật học4316 Tòa án nhân dân huyện Tương Dương

118 Nguyễn Phan Quí Liên 431626 Luật 4316 Chưa có

119 Lê Thu Hằng 431627 Luật 4316 Cục Sở Hữu Trí Tuệ 

120 Nguyễn Thị Kim Chi 431629 Luật học 4316 Cục thuế thành phố Hải Phòng

121 Nguyễn Thị Hoài 431633 Luật 4316 Tòa án nhân dân huyện Yên Thế 

122 Lê Phan Ý Nhi 431634 Luật học 4316 Viện kiểm sát thành phố Hà Tĩnh

123 Dương Nguyễn Minh Hiếu 431639 Luật học 4316

CÔNG TY LUẬT TNHH BAKER & MCKENZIE 

(VIỆT NAM)

124 NGUYỄN THỊ MAI 431646 Luật học 4316 Công ty Luật TNHH Hà Sơn Bình 

125 Đào Thị Phương 431648 Luật học 4316 Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình



126 Vũ Kim Phượng 431649 Luật chung 4316 Toà án nhân dân thành phố Vĩnh Yên

127 Nguyễn Quang Huy 431650 Ngành Luật 4316 Tòa án Nhân dân Thành Phố Thái Bình

128 Nguyễn Thị Minh Anh 431651 Luật học 4316 Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam

129 Nguyễn Hà Thu 431652 Luật 4316 Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy

130 Hoàng Thị Thanh Bình 431653 Luật 4316 Tòa án nhân dân huyện Chiêm Hóa

131 Quách Tuấn Long 431655 Luật học 4316 trường liên hệ

132 Nguyễn Ngọc Mai 431656 Luật học 4316 Công ty Luật TNHH LS Hà Nội

133 Nguyễn Ngọc Mai 431657 Luật học 4316

134 Nguyễn Huyền Linh 431658 Ngành Luật 4316 Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng CNT

135 Nguyễn Hương Trà 431659 Luật 4316 Chưa tự liên hệ được nhờ Trường hỗ trợ

136 NÔNG NGỌC LƯU 431661 Luật 4316 Tòa án nhân dân Tp. Hồ Chí Minh

137 Hoàng Thu Tiền 431663 Ngành Luật 4316

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT 

NHẬP KHẨU MINH TRÍ VIỆT

138 Nguyễn Việt Hoàng 431664 Luật 4316 Toà Án Nhân dân Huyện Yên Lập



139 Lê Đăng Bách 431660 Luật 4316 Viện kiểm sát nhân dân TP Thanh Hoá

140 Phan Quỳnh Trang 431130 Luật 4311 UBND phường Liên bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

141 Nguyễn Hải Hằng 431204 Luật Văn phòng Cty TNHH Luật Phúc Gia

142 Vũ Thị Hồng Nhung 431410 4314 UBND phường Văn Phú, TP Việt Trì, Phú Thọ

143 Nông Hoài Linh 431459 4314 Văn phòng Luật sư Đinh Quang Dũng

144 Trần Hải Nam 431614 4316

145 Trần Phương Linh 433305 4315 Toà án ND quận Hà Đông

146 Đặng Thị Ngọc Thảo 433528 4319 Toà án ND huyện Thanh Trì

147 Vũ Thu Anh 430646 4306 Cty Luật TNHH SMIC
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